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	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
8/1/
2024
	Sáng
	1
	52
	HĐTN
	SKT. Tham gia buổi trò chuyện về chủ đề “ Lòng biết ơn và tình cảm gia đình”;
	

	
	
	2
	86
	Toán
	Dạy bù Toán: Ôn tập biểu thức số – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	3
	120
	TV ( Đọc)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1- Tiết 1 
	BGĐT- 

	
	
	4
	121
	TV( N-N)
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1- Tiết  2
	Phiếu đọc

	
	Chiều
	5
	18
	Đạo đức
	Dạy bù đạo đức: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ - Tiết 1.
	BGĐT, Phiếu HT

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	35
	TATC
	Ôn tập
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
9/1
	Sáng
	1
	
	Tin học
	Chữa bài KTĐK
	

	
	
	2
	
	TV( Viết)
	Luyện viết 
	BP

	
	
	3
	
	TNXH
	Ôn tập về thực vật
	Phiếu học tập

	
	
	4
	
	Toán
	Chữa bài KTĐK cuối kì 1.
	Đề thi

	
	Chiều
	5
	
	Tiếng Anh
	Chữa bài KTĐK
	

	
	
	6
	
	GDTC
	Ôn tập
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật
	Chữa bài KTĐK
	

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Tư
10/1
	Sáng
	1
	
	Toán
	Ôn tập về phép nhân, chia cho số có một chữ số
	BGĐT, BN

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	Luyện tập
	

	
	
	3
	
	TV( Đọc)
	Ôn tập đọc hiểu
	

	
	
	4
	
	TV(Viết )
	Luyện viết chữ hoa
	Vở tập viết, BN

	
	Chiều
	5
	
	Âm nhạc
	Ôn tập
	

	
	
	6
	
	HĐTN
	Viết thư , làm bưu thiếp bày tỏ sự biết ơn với người thân.
	

	
	
	7
	
	GD PTTNTT
	Luyện tập
	

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Năm
11/1
	Sáng
	1
	
	TV( LT1)
	Viết thư cho ông bà chúc mừng năm mới
	

	
	
	2
	
	Toán
	Ôn tập về giải toán
	BGĐT, BN

	
	
	3
	
	GDTC
	Ôn tập
	

	
	
	4
	
	Tiếng Anh 
	Ôn tập
	

	
	Chiều
	5
	
	Công nghệ
	Chữa đề KTĐK học kì 1
	Đề thi

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	
	TATC
	Ôn tập
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
12/1
	Sáng
	1
	
	Toán- TA
	
	

	
	
	2
	
	TV ( LT2)
	
	

	
	
	3
	
	Toán
	HS NGHỈ HỌC KÌ 1
	

	
	
	4
	
	TNXH
	
	

	
	Chiều
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	6
	
	Thư viện
	
	

	
	
	7
	
	HĐTN
	
	



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 
	Ngày        tháng  12  năm 2023
Tổ trưởng




Đỗ Thị Thanh Thủy















                                                                           
                                                                                      

                                                                                             
